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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Đô. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1  Ông Nguyễn Văn  h ch  

2. Bà  h    h   an  

- Th     phi n t  : Ông  rương Quang Bình   hư      a án c a   a 

án nh n d n huyện Bình Sơn  t nh Quảng Ng i  

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Khôi - Kiể  sát viên  

 r ng các ngày t  ngày 17 đ n ngày 21 tháng 5 nă  2021  t i trụ sở   à 

án nh n d n huyện Bình Sơn  t nh Quảng Ng i xét xử sơ thẩ  công  hai vụ 

án thụ l  số 04/2020/TLST-DS ngày 05/10/2020 về việc “ ranh chấp hợp 

đồng vay tài sản”  theo Quy t đ nh đưa vụ án ra xét xử số 42/2021/QĐ  S -

DS ngày 05/4/2021 và Quy t đ nh h  n phiên t a số 22/2021/QĐS -DS ngày 

20/4/2021, giữa các đương sự: 

1  Nguyên đơn: Ông Nguyễn Bá    sinh nă  1976; đ a ch : Thôn M, xã 

B  huyện S  t nh Quảng Ng i; có  ặt  

2  B  đơn: Ông Bùi Đức  h  bà  ương  h  Hồng   (tên gọi  hác:  ương 

 h  D); cùng đ a ch :  ó  M  thôn M  x  B  huyện S  t nh Quảng Ng i; bà L 

có  ặt  ông  h vắng  ặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

* Tại   n  h i  i n n ày 09/7/2020 và trong quá tr nh  iải quyết vụ án, 

n uyên   n  à Ôn  N uyễn Bá T  s u  ây viết t t  à  n  T c  tr nh  ày:  

Giữa ông và Ông Bùi Đức  h  bà  ương  h  Hồng   (sau đ y vi t tắt là 

ông Th, bà L) có  ối quan hệ quen bi t với nhau. 

Nă  2015, ông Th, bà L vay tiền nhiều lần c a ông để đóng tàu đánh bắt 

hải sản the  Ngh  đ nh 67/C    ính đ n nă  2018  số tiền gốc  à ông Th, bà 

L c n nợ ông là 770 000 000 đồng (bảy tră  bảy  ươi triệu đồng). Đầu nă  

2019, ông Th, bà L ti p tục vay 200 000 000 đồng (hai tră  triệu đồng) để 

phục vụ ch  h  t động tàu đánh bắt hải sản. 

Ngày 22/01/2019 (   l ch), d  thấy ông Th, bà L không  hả năng trả nợ 

nên ông và ông  h  bà   l p giấy  ượn tiền để chốt số tiền nợ gốc là 

970 000 000 đồng (chín tră  bảy  ươi triệu đồng)   ức l i suất th a thu n là 

1 5 /tháng; ông Th, bà L ca    t sau  ỗi lần đánh bắt hải sản ( h ảng 03 

tháng) sẽ trả nợ ch  ông  

Sau thời điể  này  thì ông Th, bà L đ  trả nợ như sau: Kh ảng tháng 

6/2019 (   l ch) trả số tiền nợ gốc là 200 000 000 đồng (hai tră  triệu đồng) 

và số tiền l i tính t  tháng 01/2019 đ n tháng 6/2019 là 72 750 000 đồng (bảy 

 ươi hai triệu bảy tră  nă   ươi nghìn đồng); kh ảng tháng 11/2019 (âm 

l ch) ti p tục trả số tiền nợ gốc 30 000 000 đồng (ba  ươi triệu đồng). Ng ài 

ra, ông Th, bà L có vay thêm c a ông số tiền 100 000 000 đồng ( ột tră  

triệu đồng) để phục vụ h  t động c a tàu cá. 

Qua tranh lu n t i phiên t a  ông xác đ nh đ n nay ông Th, bà L c n nợ 

ông số tiền nợ gốc 740 000 000 đồng (bảy tră  bốn  ươi triệu đồng). Ông 

yêu cầu   a án giải quy t buộc ông Th, bà L (tên gọi  hác là D) có nghĩa vụ 

trả ch  ông số tiền nợ gốc là 740.000 000 đồng (bảy tră  bốn  ươi triệu 

đồng); ông  hông yêu cầu trả l i. 

  Tại   n  iải tr nh n ày            và tron  quá tr nh  iải quyết vụ 

án       n  à bà Lư n  Th  Hồn  L  tên  ọi  hác: Lư n  Th  D) trình bày:  

Vợ chồng bà (Bùi Đức  h   ương  h  Hồng  ) và Ông Nguyễn Bá   có 

 ối quan hệ quen bi t  

Kh ản nợ  à ông T  hởi  iện tr ng vụ án thực t  là vợ chồng bà vay 

 ượn c a ông    ột lần và  nă  2015 với số tiền gốc 500 000 000 đồng 
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(nă  tră  triệu đồng); bà là người h i và nh n số tiền nêu trên để là  chi phí 

ch  h  t động đánh bắt hải sản trên tàu cá c a vợ chồng bà;  ức l i suất tính 

là t  2 0  đ n 2 5 /tháng. 

Vì ông bà trả l i nhưng  hông trả đầy đ  nên ông T cộng dồn tiền l i và  

gốc và ti p tục tính l i; đ n ngày 22/01/2019 (   l ch) ông T vi t giấy  ượn 

tiền rồi đưa ch  ông bà    với t ng số tiền là 970 000 000 đồng (chín tră  

bảy  ươi triệu đồng)  tr ng nợ gốc 500 000 000 đồng (nă  tră  triệu đồng) 

và tiền l i là 470 000 000 đồng (bốn tră  bảy  ươi triệu đồng). 

Sau  hi vi t giấy  ượn tiền nêu trên thì và  tháng 6/2019 (   l ch) thì 

vợ chồng bà đ  trả số tiền nợ là 272 750 000 đồng (hai tră  bảy  ươi hai 

triệu  bảy tră  nă   ươi nghìn đồng), tr ng đó có 200 000 000 đồng (hai 

tră  triệu đồng) nợ gốc và l i t  tháng 01/2019 đ n tháng 06/2019 (   l ch) 

là 72 500 000 đồng (bảy  ươi hai triệu bảy tră  nă   ươi nghìn đồng); đ n 

tháng 11/2019 (   l ch) ti p tục trả số tiền gốc 30 000 000 đồng (ba  ươi 

triệu đồng).  

Kể t  sau thời điể  tháng 11/2019 (   l ch)  vợ chồng bà đánh bắt hải 

sản  hông có hiệu quả  thua lỗ  inh phí nên  hông có  hả năng trả nợ ch  

người  hác  tr ng đó có  h ản nợ c a ông  úc  

Bà  hông đồng   với việc ông  úc ch  rằng ông bà vay l i c a ông   

 h ản tiền 100 000 000 đồng ( ột tră  triệu đồng) sau thời điể  tháng 

6/2019 (   l ch)  bởi vì ông bà  hông có vay  ượn số tiền này  

 hông qua việc tranh lu n   iể  tra các s  sách và th a thu n thì giữa bà 

và ông   đều xác nh n hiện nay ông bà c n nợ ông   số tiền nợ gốc là 

740 000 000 đồng (bảy tră  bốn  ươi triệu đồng); bà đề ngh  ông    hông 

tính l i vì hiện nay ông bà v n đang rất  hó  hăn  chưa có điều  iện trả nợ 

cho ông T. 

* B    n  à ông B i   c Th  ã  ược tri u tập hợp     ến  ần th  h i 

nhưn  vẫn v n  mặt tại phiên tò  và  h n  có văn  ản tr nh  ày ý  iến. 

     iến phát  i u củ   i m sát viên tại phiên tò : 

Về việc tu n the  pháp lu t tố tụng:  hẩ  phán tu n the  đúng quy đ nh 

c a pháp lu t tố tụng về xác đ nh quan hệ pháp lu t  tư cách đương sự  tống 

đ t các văn bản tố tụng  thu th p chứng cứ  thời h n chuẩn b  xét xử  thời gian 

gửi hồ sơ ch  Viện  iể  sát  Hội đồng xét xử   hư    phiên t a tu n th  đúng 

quy đ nh về trình tự  th  tục phiên t a  Nguyên đơn chấp hành đúng quy đ nh 
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pháp lu t tố tụng d n sự  b  đơn chưa chấp hành đúng quy đ nh pháp lu t tố 

tụng d n sự  

Về việc giải quy t vụ án:   i phiên t a  giữa ông   và bà   đều xác nh n 

hiện nay ông  h, bà   c n nợ ông   số tiền nợ gốc là 740 000 000 đồng (bảy 

tră  bốn  ươi triệu đồng); ông T ch  yêu cầu ông Th  bà   trả số tiền gốc còn 

l i   hông yêu cầu trả l i  Vì v y  đề ngh  Hội đồng xét xử chấp nh n yêu cầu 

 hởi  iện c a ông    buộc ông  h  bà   trả số tiền nợ gốc 740 000 000 đồng 

(bảy tră  bốn  ươi triệu đồng); ông Th, bà   phải ch u án phí the  quy đ nh 

c a pháp lu t  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]  Về tố tụng:  

[1.1] Ông Th vắng  ặt t i phiên t a  có đơn đề ngh  xét xử vắng  ặt  

Căn cứ các Điều 227  228 c a Bộ lu t  ố tụng d n sự  Hội đồng xét xử quy t 

đ nh xét xử vụ án vắng  ặt ông Th. 

[1 2]   a án đ  tống đ t hợp lệ các văn bản tố tụng ch  ông Th nhưng 

ông Th  hông có văn bản trình bày    i n   hông cung cấp tài liệu chứng cứ 

và  hông đ n   a án là  việc  h a giải  xét xử  Căn cứ và  Điều 91 c a Bộ 

lu t  ố tụng d n sự  Hội đồng xét xử giải quy t vụ án the  các tài liệu chứng 

cứ đ  thu th p được có tr ng hồ sơ vụ án  

[1.3]   i phiên t a  ông T rút phần yêu cầu  hởi  iện đối với số tiền l i 

144.918.000 đồng ( ột tră  bốn  ươi bốn triệu chín tră   ười tá  nghìn 

đồng)  xác đ nh  hông yêu cầu ông Th, bà L trả l i. Việc rút  ột phần yêu cầu 

 hởi  iện c a ông T là hoàn toàn tự nguyện  phù hợp với quy đ nh c a pháp 

lu t nên Hội đồng xét xử đình ch  xét xử phần yêu cầu  hởi  iện c a ông   

đối với tiền l i  

[2] Về nội dung:  

[2.1] Ông T và bà   đều trình bày giữa các đương sự có l p giấy Giấy 

 ượn tiền ngày 22/01/2019 (   l ch) xác nh n số tiền  à ông  h  bà L c n 

nợ ông   là 970 000 000 đồng (chín tră  bảy  ươi triệu đồng); ông T th a 

nh n sau  hi vi t giấy  ượn tiền thì ông Th  bà   đ  trả cho ông T số tiền nợ 

gốc 230 000 000 đồng (hai tră  ba  ươi triệu đồng); ông Th vắng  ặt tr ng 
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quá trình giải quy t vụ án và  hông phản đối các tình ti t sự  iện  à ông    

bà   đưa ra nên căn cứ Điều 92 c a Bộ lu t  ố tụng d n sự thì đ y là các tình 

ti t, sự  iện  hông phải chứng  inh  

[2.2]  r ng quá trình giải quy t vụ án  bà   ch  rằng trong số tiền nợ 

970 000 000 đồng (chín tră  bảy  ươi triệu đồng) nêu trên có tiền gốc và l i 

t  những nă  trước  à ông bà chưa trả và được ông   cộng dồn  ghi và  giấy 

 ượn tiền ngày 22/01/2019 (   l ch)   uy nhiên bà    hông có tài liệu  

chứng cứ chứng  inh ch  trình bày c a  ình về vấn đề này  tr ng  hi đó ông 

T  hông th a nh n nên không có cơ sở chấp nh n lời  hai này c a bà  . 

Ông T ch  rằng sau  hi trả 200 000 000 đồng (hai tră  triệu đồng) thì có 

cho ông Th  bà   vay  ượn thê  số tiền 100 000 000 đồng ( ột tră  triệu 

đồng)  tr ng  hi đó bà    hông th a nh n và ông T  hông có căn cứ chứng 

minh vấn đề này; đồng thời ông T th a nh n chữ vi t số tiền 100 000 000 

đồng ( ột tră  triệu đồng) là c a ông   và  hông có tài liệu về việc đ  gia  

nh n số tiền này nên c ng  hông có cơ sở chấp nh n lời  hai c a ông   về 

việc ch  ông Th  bà   vay  ượn thê  số tiền 100 000 000 đồng ( ột tră  

triệu đồng)  

[2.3] Qua tranh tụng t i phiên t a  giữa ông   và   đều th a nh n hiện 

nay ông Th  bà   c n nợ ông T số tiền nợ gốc là 740 000 000 đồng (bảy tră  

bốn  ươi triệu đồng) và các bên đều  hông yêu cầu xe  xét đ n tiền l i đ  

trả c ng như tiền l i phát sinh đ n ngày xét xử sơ thẩ   

[2.4]    nh n đ nh t i các  ục [2 1] đ n [2 3] nêu trên, có đ  cơ sở xác 

đ nh hiện nay ông Th  bà   c n nợ ông  úc số tiền nợ gốc 740 000 000 đồng 

(bảy tră  bốn  ươi triệu đồng) nên ông T  hởi  iện yêu cầu ông  h  bà   trả 

số tiền này là có căn cứ  phù hợp với quy đ nh t i các Điều 466  468  470 c a 

Bộ lu t D n sự nă  2015 nên được chấp nh n  

[2.5] Về án phí d n sự sơ thẩ : Căn cứ quy đ nh t i các Điều 147  150 

c a Bộ lu t  ố tụng d n sự  Điều 26 c a Ngh  quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 c a  y ban  hường vụ Quốc hội  

[2 5 1]  he  đơn đề ngh   iễn giả  án phí ghi ngày 19/5/2021 c a ông 

Th, bà L, có xác nh n c a  y ban nhân dân xã B (nơi ông Th, bà L cư trú) thể 

hiện ông Th, bà L gặp sự  iện bất  hả  háng d n đ n  hông có đ  tài sản 

để nộp án phí nên Hội đồng xét xử quy t đ nh giả  50   ức án phí d n sự 

sơ thẩ  cho ông Th, bà L  cụ thể ông Th, bà L ch  phải ch u án phí d n sự sơ 

thẩ  là 16.800.000 đồng ( ười sáu triệu tá  tră  nghìn đồng)  
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[2.5.2] H àn trả t   ứng án phí dân sự sơ thẩ  cho ông T. 

[3] Ý  i n c a Kiể  sát viên t i phiên t a là có căn cứ  phù hợp với nh n 

đ nh c a Hội đồng xét xử nên được chấp nh n  

 Vì các lẽ trên  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ các Điều 91  92, 144, 147, 150, 227, 228, 244, 266, 271 và 273 

c a Bộ lu t  ố tụng d n sự; các Điều 357  463  466  468, 470 c a Bộ lu t D n 

sự nă  2015 và Điều 26 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a  y ban  hường vụ Quốc hội  tuyên xử: 

1  Chấp nh n  ột phần yêu cầu  hởi  iện c a Ông Nguyễn Bá   về việc 

tranh chấp hợp đồng vay tài sản  

2. Buộc ông Bùi Đức  h, bà  ương  h  Hồng   (tên gọi  hác:  ương 

 h  D) có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Bá   số tiền nợ là 740 000 000 đồng 

(bảy tră  bốn  ươi triệu đồng)  

3. Kể t  ngày có đơn yêu cầu thi hành án c a người được thi hành án 

(đối với các  h ản tiền phải trả ch  người được thi hành án) ch  đ n  hi thi 

hành án x ng  bên phải thi hành án c n phải ch u  h ản tiền l i c a số tiền 

c n phải thi hành án the   ức l i suất quy đ nh t i Điều 357  Điều 468 c a 

Bộ lu t D n sự nă  2015. 

4  Đình ch  xét xử sơ thẩ  phần yêu cầu  hởi  iện c a ông Nguyễn Bá   

đối với  h ản nợ l i 144.918.000 đồng ( ột tră  bốn  ươi bốn triệu chín 

tră   ười tá  nghìn đồng). 

5. Buộc ông Bùi Đức  h và bà  ương  h  Hồng L phải ch u án phí d n 

sự sơ thẩ  là 16 800 000 đồng ( ười sáu triệu tá  tră  nghìn đồng)  

6. H àn trả cho ông Nguyễn Bá   số tiền t   ứng án phí 22.724.000 

đồng (hai  ươi hai triệu bảy tră  hai  ươi bốn nghìn đồng) the  biên lai thu 

số AA/2018/0000877 ngày 29/9/2020 c a Chi cục  hi hành án d n sự huyện 

Bình Sơn  t nh Quảng Ng i  

7. Các đương sự có  ặt t i phiên t a có  ặt t i phiên t a có quyền  háng 

cá  bản án sơ thẩ  tr ng thời h n 15 ( ười lă )  ngày  ể t  ngày tuyên án sơ 
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thẩ ; đương sự vắng  ặt t i phiên t a có quyền  háng cá  bản án sơ thẩ  

tr ng thời h n 15 ( ười lă ) ngày  ể t  ngày nh n được bản án h ặc niê  

y t bản án  

8.  rường hợp bản án được thi hành the  quy đ nh t i Điều 482 c a Bộ 

lu t  ố tụng d n sự  Điều 2 c a  u t  hi hành án d n sự thì người được thi 

hành án d n sự  người phải thi hành án d n sự có quyền th a thu n thi hành 

án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án  h ặc b  cưỡng ch  thi 

hành án the  quy đ nh t i các Điều 6  7  7a và 9 c a  u t  hi hành án d n sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện the  quy đ nh t i Điều 30  u t  hi hành 

án d n sự   

 

Nơi nhận:                                                 
-  AND t nh Quảng Ng i;                                   
- VKSND huyện S; 

- CC HADS huyện S; 

- Các đương sự;                    

-  ưu hồ sơ vụ án  

 

 

 

                                                               

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

                  (đ    ) 
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